
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 3114/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách hoàn 

thành thời gian cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 8 năm 2021 

 
Kính gửi: Sở Y tế thành phố Hà Nội. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 194 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly 

tập trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: 14h giờ 00 phút, ngày 25/8/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên thuộc 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 16, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế thành phố Hà Nội thông báo cho y tế địa phương thực hiện 

theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên  

thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh  

(Kèm theo Văn bản số  3114 /SYT-NVY ngày 25/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quốc tịch Hộ chiếu 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày kết thúc 

cách ly 

Kết quả xét nghiệm 

(3 lần) 

Địa chỉ lưu trú khi hoàn 

thành thời gian cách ly 

1 Chadtuphone-Sivongphanh 10/06/2008 Nam Lào P1786908 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

Trường THCS - THPT Trần 

Quốc Tuấn (Trực thuộc Học 

viện Khoa học Quân sự) , 

Địa chỉ: Phú Mỹ 2, Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

2 Palisa-Phalivong 22/08/2009 Nữ Lào PA0311801 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

3 Sayyaphone-Chanyalath 14/04/2009 Nam Lào PA0212079 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

4 Vilaphon-Bouating 31/01/2009 Nam Lào P2230694 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

5 Sỉn- Thạ- Nông-Năn-Thạ-Vông 17/12/2009 Nam Lào P2369098 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

6 Bouasone-Keomanikhot 06/08/2007 Nam Lào P2230682 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

7 Anouphap-Phomsichanh 19/11/2007 Nam Lào P2064134 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

8 Ekkalin-Simmalaivong 26/02/2007 Nam Lào P2230990 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

9 Kopkan-Thipphavong 14/04/2007 Nam Lào P2230816 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

10 Nipphonh-Khotnhotha 15/11/2004 Nam Lào PA0110686 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

11 Pany-Manlandone 18/02/2006 Nữ Lào P2230695 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

12 Phailin-Phomsavanh 02/10/2006 Nữ Lào P2230690 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

13 Pitsana-Namsok 13/02/2007 Nữ Lào P0311245 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

14 Sasithone-Xayyakom 12/09/2006 Nam Lào P2224298 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quốc tịch Hộ chiếu 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày kết thúc 

cách ly 

Kết quả xét nghiệm 

(3 lần) 

Địa chỉ lưu trú khi hoàn 

thành thời gian cách ly 

15 Sivisay-Phalikhanh 07/07/2005 Nam Lào PA0010665 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

Trường THCS - THPT Trần 

Quốc Tuấn (Trực thuộc Học 

viện Khoa học Quân sự) , 

Địa chỉ: Phú Mỹ 2, Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

16 Soutthidaphone-So Insay 07/02/2007 Nữ Lào PA0253047 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

17 Thinphaserth-Xaisamone 18/10/2006 Nam Lào PA0292534 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

18 Viphavady-Xayanikone 30/06/2006 Nữ Lào PA0002046 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

19 Manolom-Savangvong 05/11/2008 Nữ Lào P1681508 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

20 Bounsy-Lavongkham 26/11/2005 Nữ Lào P2230676 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

21 Chanthaphone-Xayyavong 27/02/2006 Nam Lào P2230685 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

22 Manisa-Phengsamouth 27/05/2005 Nữ Lào P2146547 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

23 Niladda-Bannavong 15/09/2005 Nữ Lào PA0356601 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

24 Nipon-Khounylath 14/12/2005 Nam Lào P2046650 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

25 Oulavanh-Xayamvongthan 30/06/2005 Nữ Lào P2046628 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

26 Payouth-Xanavongxay 21/10/2004 Nam Lào P1859779 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

27 Phanomphone-Phanthalangsy 23/02/2006 Nam Lào P1829884 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

28 Phetdavone-Phommakone 19/05/2005 Nữ Lào P2222353 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

29 Saleumxay-Phonsena 15/01/2005 Nam Lào P1859798 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

30 Sengphachanh-Sengvixay 08/08/2005 Nam Lào P2046644 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

31 Sounida-Samavong 25/11/2006 Nữ Lào P2222308 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quốc tịch Hộ chiếu 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày kết thúc 

cách ly 

Kết quả xét nghiệm 

(3 lần) 

Địa chỉ lưu trú khi hoàn 

thành thời gian cách ly 

32 Thonglay-Sammavong 11/12/2005 Nam Lào P1859799 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

Trường THCS - THPT Trần 

Quốc Tuấn (Trực thuộc Học 

viện Khoa học Quân sự) , 

Địa chỉ: Phú Mỹ 2, Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

33 Vangsouda-Phabounyang 01/07/2007 Nữ Lào P2046639 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

34 Viphaphone-Kongmany 08/12/2005 Nữ Lào P1800146 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

35 Xanasith-Douangdeuane 21/02/2005 Nam Lào P2046632 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

36 Xayaphone-Vannihome 06/06/2005 Nam Lào P2046608 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

37 Phonethida-Vilavong 25/01/2005 Nữ Lào P1745623 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

38 Anousa-Thammathong 14/06/2004 Nam Lào PA0048532 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

39 Bounpaseuth-Thoumphala 25/07/2004 Nam Lào P1859800 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

40 Chithpannha-Phengsamouth 06/01/2004 Nam Lào P2146609 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

41 Enna-Inpanphim 25/05/2005 Nữ Lào PA0314309 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

42 Khamany-Keooudone 06/01/2004 Nam Lào P2046629 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

43 Khounboulom-Ouandala 09/01/2005 Nam Lào P2235980 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

44 Khounpasueth-Vilayhueang 03/10/2004 Nam Lào P2053629 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

45 Laika-Nuengvilaphery 01/10/2004 Nam Lào P1857156 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

46 Manosith-Pewkeopaserth 22/07/2004 Nam Lào P2038209 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

47 Maylany-Phengkhammy 08/01/2004 Nữ Lào PA0253965 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

48 Meny-Khamsingsavath 11/05/2005 Nữ Lào P2046631 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quốc tịch Hộ chiếu 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày kết thúc 

cách ly 

Kết quả xét nghiệm 

(3 lần) 

Địa chỉ lưu trú khi hoàn 

thành thời gian cách ly 

49 Panyavanh-Chathavong 19/12/2004 Nam Lào PA0228148 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

Trường THCS - THPT Trần 

Quốc Tuấn (Trực thuộc Học 

viện Khoa học Quân sự) , 

Địa chỉ: Phú Mỹ 2, Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

50 Phailasith-Phommahaxay 15/01/2004 Nam Lào P2046610 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

51 Phetthavanh-Pathammavong 12/10/2004 Nam Lào PA0252791 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

52 Phonenypha-Phomsychanh 04/05/2004 Nữ Lào P2229991 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

53 Phouthalit-Phetsalad 01/10/2001 Nam Lào PA0143333 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

54 Phouthaxaykham-Thammavong 18/08/2004 Nam Lào P2148068 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

55 Phoutthasith-Phommavong 25/12/2004 Nam Lào P1784482 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

56 Sengathit-Souvanthong 24/03/2002 Nam Lào P1859795 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

57 Soudthida-Souksavath 08/04/2003 Nam Lào P1784489 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

58 Thanongsinh-Phetxaysy 19/05/2005 Nam Lào P2230813 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

59 Kitar-Vongkhamphanh 03/12/2003 Nam Lào P2046642 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

60 Namfon-Chanthala 17/10/2005 Nữ Lào P2053134 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

61 Phetsavanh-Lattananikone 27/01/2005 Nam Lào P1859758 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

62 Sinthasone-Sengaloun 12/03/2005 Nam Lào P0311664 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

63 Somsavath-Khamdalavong 05/12/2003 Nam Lào PA0227735 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

64 Somwang-Linvilai 03/06/2005 Nam Lào P2118873 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

65 Southalack-Keophouthone 07/09/2004 Nữ Lào PA0223209 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quốc tịch Hộ chiếu 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày kết thúc 

cách ly 

Kết quả xét nghiệm 

(3 lần) 

Địa chỉ lưu trú khi hoàn 

thành thời gian cách ly 

66 Thipphaphone-Thipphavong 03/08/2004 Nữ Lào PA0134410 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

Trường THCS - THPT Trần 

Quốc Tuấn (Trực thuộc Học 

viện Khoa học Quân sự) , 

Địa chỉ: Phú Mỹ 2, Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

67 Viengsavanh-Phengmeuang 31/07/2005 Nữ Lào P2053555 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

68 Vilavanh-Silouanglath 01/12/2004 Nữ Lào PA0144539 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

69 Vimala-Khamsoukthavong 01/12/2004 Nữ Lào PA0150093 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

70 Xayasouk-Sivilay 31/07/2004 Nam Lào PA0355828 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

71 Aekxaiya-Boualapha 13/10/2002 Nam Lào P2341639 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

72 Anoukone-Singhadouangpaya 10/03/2004 Nam Lào P1858257 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

73 Binthavisok-Ouanouansa 07/01/2004 Nam Lào P1978592 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

74 Bounthanh-Vannasone 03/05/2003 Nam Lào P1859777 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

75 Douangphachanh-Boualapha 23/04/2001 Nam Lào P1859776 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

76 Inpong-Phommaphat 11/04/2003 Nữ Lào P2052484 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

77 Khamphogong-Yaphopou 18/02/2004 Nam Lào PA0062321 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

78 Khenseum-Xayavong 02/08/2003 Nam Lào P2339581 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

79 Malaphone-Phounmixay 22/12/2003 Nữ Lào PA0254860 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

80 Mithouna-Louanglatbandith 06/06/2003 Nữ Lào PA0146643 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

81 Nattaphonh-Lavongtheung 02/08/2003 Nam Lào PA0133007 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

82 Nikone-Soukxana 29/05/2003 Nam Lào P1858206 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quốc tịch Hộ chiếu 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày kết thúc 

cách ly 

Kết quả xét nghiệm 

(3 lần) 

Địa chỉ lưu trú khi hoàn 

thành thời gian cách ly 

83 Nithtixay-Inthakham 26/01/2003 Nam Lào P2053576 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

Trường THCS - THPT Trần 

Quốc Tuấn (Trực thuộc Học 

viện Khoa học Quân sự) , 

Địa chỉ: Phú Mỹ 2, Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

84 Nouny-Phommatham 07/07/2004 Nữ Lào P2046372 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

85 Phinlavanh-Pathammavong 14/02/2003 Nữ Lào PA0247710 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

86 Phongthevanh-Siphongthaviboun 14/04/2002 Nam Lào PA0145677 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

87 Phoudthamma-Xayyavongsa 28/01/2004 Nữ Lào P20046692 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

88 Phoumy-Phounnontha 13/03/2003 Nam Lào P2046649 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

89 Phoutthahat-Bounmybouapha 11/09/2003 Nam Lào PA0246948 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

90 Sengphaseuth-Sihalath 31/02/2004 Nam Lào PA0250545 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

91 Silinapha-Keophaseuth 11/10/2003 Nữ Lào PA0434513 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

92 Singhalath-Phengmeuang 08/08/2003 Nam Lào P2046604 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

93 Shiphandon-Keosouda 22/12/2003 Nam Lào P2046641 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

94 Somchay-Vinnalath 15/10/2003 Nam Lào PA0139634 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

95 Soudalath-Intaphim 11/07/2002 Nam Lào PA0083091 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

96 Souksavath-Phengmeuang 14/05/2003 Nam Lào P0291582 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

97 Thavone-Phouypaseuth 20/04/2004 Nam Lào PA0148021 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

98 Thidasavanh-Phonenounath 19/10/2003 Nữ Lào P2230697 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

99 Thongkham-Phetsisomphou 22/05/2002 Nam Lào P2046645 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quốc tịch Hộ chiếu 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày kết thúc 

cách ly 

Kết quả xét nghiệm 

(3 lần) 

Địa chỉ lưu trú khi hoàn 

thành thời gian cách ly 

100 Vilasak-Heuangphengone 04/03/2004 Nam Lào P1840435 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

Trường THCS - THPT Trần 

Quốc Tuấn (Trực thuộc Học 

viện Khoa học Quân sự) , 

Địa chỉ: Phú Mỹ 2, Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

101 Visanou-Chanthavong 17/12/2003 Nam Lào P2039774 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

102 Xayasit-Outsa 25/09/2003 Nam Lào PA0085954 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

103 Ni-Keolakhone 08/01/2004 Nữ Lào P1766348 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

104 Sith-Phommathath 20/02/2001 Nam Lào P1771428 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

105 Thanongsak-Inthilath 03/11/2003 Nam Lào P1769739 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

106 Thanongsit-Phetxomphu 28/01/2003 Nam Lào P1771442 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

107 Visanou-Silipanya 19/10/2003 Nam Lào P1765012 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

108 Chinnida-Phanmachan 07/04/2006 Nữ Lào P2338888 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

109 Somsay-Lavanh 22/09/2005 Nam Lào PA0244692 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

110 Chintana-Soyaloun 22/10/2006 Nữ Lào PA0253049 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

111 Ardeesone-Soutsady 06/10/2006 Nam Lào PA0237998 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

112 Enny-Ketkeo 07/09/2005 Nữ Lào P2369934 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

113 Hatdavanh-Mounivong 03/01/2005 Nữ Lào P2369762 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

114 Khamphout-Phonephoukham 10/05/2006 Nam Lào P2370374 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

115 Lita-Samavong 24/05/2006 Nữ Lào PA0131168 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

116 Padthna-Khamdalavong 02/09/2006 Nữ Lào PA0248767 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quốc tịch Hộ chiếu 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày kết thúc 

cách ly 

Kết quả xét nghiệm 

(3 lần) 

Địa chỉ lưu trú khi hoàn 

thành thời gian cách ly 

117 Phetphaylin-Khamphoumy 13/01/2005 Nữ Lào PA0185806 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

Trường THCS - THPT Trần 

Quốc Tuấn (Trực thuộc Học 

viện Khoa học Quân sự) , 

Địa chỉ: Phú Mỹ 2, Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

118 Phensamai-Banthilath 24/11/2006 Nam Lào P2369947 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

119 Saynalin-Ounmixay 21/11/2006 Nữ Lào P2369514 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

120 Sonedavan-Phetboualapha 01/01/2006 Nữ Lào P2337264 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

121 Tamon-Vongphachan 23/04/2006 Nữ Lào PA0364776 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

122 Vongvichitta-Vilvong 19/09/2005 Nữ Lào PA0364403 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

123 Xayphachan-Soukchaleun 28/02/2006 Nữ Lào P2228804 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

124 Xayphone-Inthalangsy 05/09/2004 Nam Lào PA0320021 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

125 Soudalai-Athanaxay 28/04/2002 Nữ Lào P1763154 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

126 Athihak-Phomatham 24/05/2009 Nam Lào P2369930 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

127 Chanhniphone-Xayyadeth 17/07/2007 Nam Lào P2370390 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

128 Latthakone-Xaypanya 20/01/2007 Nữ Lào P2053140 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

129 Sathaphone-Phomsychanh 01/06/2007 Nam Lào P1874877 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

130 Alek-Heuangkhansy 08/08/2007 Nam Lào P1581088 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

131 Hatsady-Xayyamvongthan 12/06/2008 Nữ Lào P2370373 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

132 Kamlaingeun-Singdaovanh 16/05/2006 Nữ Lào P2367678 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

133 Laksin-Kommasith 07/11/2006 Nam Lào P2370391 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quốc tịch Hộ chiếu 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày kết thúc 

cách ly 

Kết quả xét nghiệm 

(3 lần) 

Địa chỉ lưu trú khi hoàn 

thành thời gian cách ly 

134 Nalin-Phouangmalay 01/03/2008 Nữ Lào PA0367286 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

Trường THCS - THPT Trần 

Quốc Tuấn (Trực thuộc Học 

viện Khoa học Quân sự) , 

Địa chỉ: Phú Mỹ 2, Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

135 Phanouvong-Lerdlivanh 12/02/2006 Nam Lào P2370369 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

136 Phonesavanh-Simoungkhoun 09/06/2007 Nam Lào P2370300 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

137 Photthasone-Phommavong 31/05/2007 Nam Lào PA0366277 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

138 Souphapheth-Vannasane 22/09/2008 Nữ Lào P2211254 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

139 Tami-Khathoumphom 29/07/2009 Nữ Lào PA0366978 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

140 Vatsana-Sorxayyalath 20/08/2009 Nữ Lào P2369767 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

141 Xaybandith-Khamphumy 12/04/2007 Nam Lào P2369874 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

142 Yada-Vanthavongsa 13/02/2007 Nữ Lào P2370375 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

143 Youtthakone-Soxayalaph 14/01/2009 Nam Lào P2048737 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

144 Sụ-Pha-Xay Chăn-Nha-Lạt 04/08/2010 Nam Lào P2381326 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

145 Khăm-Pha-Phon In-Păn-Nha 26/10/2009 Nam Lào P2381397 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

146 Vị- Phạ-Phon-Khăm-Sạ-Vẳn 18/02/2006 Nam Lào PA0199501 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

147 Phút-Thạ-Vông-Hỏm-Sổm-Bắt 10/12/2008 Nam Lào PA0371932 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

148 Chay-Phạ-Chăn-Xay-Nhạ-Sể-Na 08/12/2008 Nam Lào P2248269 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

149 Phu-Tà-Văn-Chăn-Phêng-Xay 17/06/2006 Nam Lào P2380362 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

150 Pha-Nắt-Đa-In-Thi-Lát 08/08/2007 Nữ Lào P2381346 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quốc tịch Hộ chiếu 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày kết thúc 

cách ly 

Kết quả xét nghiệm 

(3 lần) 

Địa chỉ lưu trú khi hoàn 

thành thời gian cách ly 

151 A-Năn-Lò-Chồng-Tềng-Chịa-Xạ 12/01/2011 Nam Lào P2381508 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

Trường THCS - THPT Trần 

Quốc Tuấn (Trực thuộc Học 

viện Khoa học Quân sự) , 

Địa chỉ: Phú Mỹ 2, Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

152 Phết-Sỉnh-Hả-Phôm-Phị-Phắc 31/08/2008 Nam Lào P2379409 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

153 Sỉ- Sụ- Văn- Kẹo-Mạ-Ni 20/06/2006 Nam Lào P2381395 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

154 A-Năn-Đa-Đuông-Ma-La 02/07/2008 Nam Lào PA0473883 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

155 Vạt-Sạ-Nả-Kẹo-Sụ-Đa 15/02/2007 Nữ Lào P22266666 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

156 Thin-Nả-Còn Sít- Thạ-Vong 19/02/2010 Nam Lào PA0473759 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

157 Pha-Mi-Súc Vông-Khăm-Mạ-Ni 12/08/2009 Nam Lào P2381580 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

158 Sỉ-Lị-Thị-Đa Kẹo-Pạ-Sợt 22/05/2008 Nữ Lào P2381329 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

159 Nắt-Thạ-Nạ- Xay Phôm-Mạ-Tha 20/03/2009 Nam Lào P2381138 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

160 Ô-Sạ-Vặn Thăm-Mạ-Thê-Va 05/02/2009 Nam Lào Mất hộ chiếu 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

161 Súc- Sẵn Kẹo-Pạ-Sợt 03/06/2006 Nam Lào P2381113 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

162 Pạ- Cai- Múc Khăm-Phu-Vô 10/03/2007 Nữ Lào PA0473867 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

163 Xạ- Nạ- Xay- Mạ -Ni- Vông 16/11/2008 Nam Lào P2381321 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

164 Li-Ô- Chạ-Lơn- Súc 22/11/2007 Nam Lào PA0371891 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

165 Mi-Sả-Khăm-Sỉnh-Sạ-Vắt 11/06/2010 Nữ Lào P2149816 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

166 Phu-Mi-Phôn-Sỉ-Phổn-Su 25/12/2006 Nam Lào PA0365838 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

167 Sụ-Li-Tà-Văn-Nạ-Sỏn 12/11/2008 Nữ Lào P2381114 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quốc tịch Hộ chiếu 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày kết thúc 

cách ly 

Kết quả xét nghiệm 

(3 lần) 

Địa chỉ lưu trú khi hoàn 

thành thời gian cách ly 

168 Kin-Na-Li-Xay-Nhạ-Lát 29/04/2007 Nữ Lào P2381327 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

Trường THCS - THPT Trần 

Quốc Tuấn (Trực thuộc Học 

viện Khoa học Quân sự) , 

Địa chỉ: Phú Mỹ 2, Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

169 Sẻng- A-Lun- Phôm- Mạ- Chắc 12/07/2007 Nam Lào P2381396 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

170 Phu- Lị- Đa- Phị- Chít 10/10/2006 Nữ Lào PA0371851 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

171 Vị- Lay- Khôm-Côm- Mạ-Ni 01/12/2006 Nam Lào PA0285982 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

172 Tụ-La-Xay- Sụ-Lị-Vông 13/10/2008 Nam Lào P2381315 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

173 Thíp-Phạ-Chăn-Nhốt-Sạ-Vắt 27/07/2008 Nam Lào PA0366524 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

174 Lợt- Vị- Lay-Vẻn-Pha-Vông 20/01/2009 Nữ Lào P2381318 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

175 Ệc-Phon-Xay-Phôm-Vị-Xay 11/03/2004 Nam Lào P2050867 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

176 Lắt-Đa-Văn-Chăn- Thê-Ly 05/01/2006 Nữ Lào P2379216 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

177 Bun-Nha-Phon-Sỉ-Vị-Lay 25/07/2008 Nữ Lào P2042695 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

178 Sít-Thạ-Sỏn Soỏng-Sạ-Mảy 04/03/2008 Nam Lào PA0473776 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

179 Sút-Sạ-Đa-Phêt -Sẻng-Thoong 25/01/2007 Nữ Lào P2381322 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

180 Phu-Phả-Bua-La-Văn 23/09/2007 Nam Lào P2381133 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

181 Viêng-Sạ-Mảy Nam-Na-Mương 11/08/2008 Nam Lào PA0473777 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

182 Bun-Mi Thíp-Pha-Vông 10/05/2008 Nam Lào P2381134 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

183 A-Thít-Xay Chăn-Thạ-Thum-Ma 11/10/2009 Nam Lào PA0358921 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

184 Sẻng-A-Thít Vông-Phu-Thon 28/09/2007 Nam Lào P2381350 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 



TT Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Quốc tịch Hộ chiếu 

Ngày bắt 

đầu cách ly 

Ngày kết thúc 

cách ly 

Kết quả xét nghiệm 

(3 lần) 

Địa chỉ lưu trú khi hoàn 

thành thời gian cách ly 

185 Phu-Tà-Văn Sụ-Văn-Tha 12/09/2007 Nam Lào PA0473866 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

Trường THCS - THPT Trần 

Quốc Tuấn (Trực thuộc Học 

viện Khoa học Quân sự) , 

Địa chỉ: Phú Mỹ 2, Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, 

thành phố Hà Nội 

186 Thắp-Thim Mạ-Li-Vông 04/03/2009 Nữ Lào P2381309 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

187 Vị-Lạ-Phông-Bua-Tịnh 11/11/2010 Nam Lào P2381522 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

188 Phăn-Xay-Sít-Phạ-Xay 23/10/2008 Nam Lào P2381493 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

189 Somphet Trương 24/03/2008 Nam Lào N2277958 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

190 Nguyễn An Khang 06/05/2006 Nam Lào N2353841 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

191 Sỏn-Xay-Chăn- Nha- Hản 16/04/2010 Nam Lào PA0372023 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

192 Tha- Na-Xay-Khăm-Thoong-Vởn 16/04/2009 Nam Lào P2381903 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

193 Tạ Thị Thu Hà 06/10/1986 Nam Việt Nam 164395408 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

194 Nguyễn Ngọc Khánh 24/04/1990 Nam Việt Nam 30186000401 
14h00 

11/8/2021 

14h00 

25/8/2021 
Âm tính 

 
 

Danh sách này có 194 người./. 
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